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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  12/7/2024 This paper presents the initial results of a trial of organic fertilizer combined 

with foliar fertilizer to restore soil health and increase the productivity of 33-

year-old tea grown in the campus of Vietnam National University, in Hoa Lac - 

Thach That, Hanoi. The experiment was designed in a complete randomized 

block design with 3 replications in 3 treatments: (1) Control of people using 

chemical fertilizers; (2) Organic fertilizer and Organomix foliar fertilizer: water 

at a ratio of 1:500; (3) Organic fertilizer and Organomix foliar fertilizer: water 

at a ratio of 1:300. The soil in the trial was acidic, low exchange capacity, low 

humic and total nitrogen, and low available nutrients. The results after 1 year 

applying soil rehabilitation show that the amount of humic and total N tended 

to increase compared to the control. Due to the short time of measures, 

indicators such as pH, CEC, Ca
2+

, Mg
2+

, K and P availability in the soil have 

not changed. It is necessary to extend and maintain organic fertilizer application 

combined with balanced nutrition for plants such as foliar fertilizer to ensure 

sustainable production. Spraying foliar fertilizer at ratio of 1:300 Organomix: 

water gave higher yield than that at ratio of 1:500. The yield of treatment at 

ratio of 1:500 plus organic fertilizer increases tea yield by 6%, and up to 54% if 

combined with foliar fertilizer at a ratio of 1:300 compared to the control. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  12/7/2024 Bài viết trình bày kết quả bước đầu của thử nghiệm giải pháp bón phân hữu cơ 

kết hợp với phân bón lá nhằm phục hồi sức khỏe đất và tăng cường năng suất 

cây chè 33 năm tuổi trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội, tại Hòa Lạc – 

Thạch Thất. Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh 

với 3 lần nhắc lại ở 3 công thức là (1) Đối chứng của người dân dùng phân hóa 

học; (2) Phân hữu cơ và phân bón lá Organomix:nước tỷ lệ 1:500; (3) Phân hữu 

cơ và phân bón lá Organomix:nước tỷ lệ 1:300. Tất cả các chỉ tiêu phân tích 

đất nền cho thấy đất bị chua, dung tích trao đổi thấp, nghèo mùn, đạm tổng số, 

và nghèo dinh dưỡng dễ tiêu. Kết quả bước đầu sau 1 năm cho thấy lượng mùn 

và N tổng số có xu hướng tăng so với đối chứng. Do thời gian thực hiện giải 

pháp phục hồi ngắn, các chỉ tiêu khác như pH, CEC, Ca
2+

, Mg
2+

, Kdt và Pdt 

trong đất về cơ bản chưa có sự thay đổi, cần thiết kéo dài và duy trì thời gian 

bón phân hữu cơ, kết hợp cân đối dinh dưỡng cho cây trồng như phân phun lá 

để đảm bảo sản xuất bền vững. Việc phun phân bón lá tỷ lệ Organomix:nước là 

1:300 cho năng suất cao hơn so với tỷ lệ 1:500. Năng suất ở công thức áp dụng 

giải pháp phân bón lá tỷ lệ 1:500 trên nền phân hữu cơ làm tăng năng suất chè 

6%, và lên tới 54% ở công thức dùng phân bón lá tỷ lệ 1:300 so với đối chứng. 
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1. Giới thiệu 

Cây chè (Camellia sinensis O. Kuntze) là cây công nghiệp có chu kỳ kinh tế dài, hiệu quả kinh 

tế cao và ổn định [1]. Tuy nhiên, để phòng chống sâu bệnh hại và nâng cao năng suất cây chè, 

người dân thường sử dụng nhiều hóa chất, phân bón và các chất kích thích tăng trưởng. Việc lạm 

dụng hóa chất và phân bón hóa học đã gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến môi 

trường và tài nguyên đất. Đất trồng chè ngày càng bị chua hóa do tác dụng của các hóa chất bảo 

vệ thực vật và phân bón hóa học [2]. Việc thiếu dưỡng chất và sự xâm nhiễm hóa học đã làm đất 

mất đi khả năng sản xuất nông nghiệp bền vững của đất. Một số vùng chè trên thế giới phát hiện 

đất bị suy thoái, tăng một số nguyên tố “gây độc” như Mn, Cu, đồng thời kim loại kiềm có ích 

như Ca ở mức rất thấp [3], và cuối cùng dẫn đến suy giảm năng suất chè [4]. 

Nhu cầu sử dụng các sản phẩm “nông nghiệp hữu cơ”, “nông nghiệp sạch” đặc biệt là chè xanh 

ngày nay càng trở nên phổ biến, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nền nông nghiệp sạch, bền vững 

[5]. Nhu cầu chè hữu cơ tăng bình quân 25% mỗi năm và dự đoán cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 có 

thể chiếm 5% tổng nhu cầu chè thế giới. Tính đến năm 2021, một số tỉnh có mô hình sản xuất chè 

theo tiêu chuẩn UTZ Certified, Rainforest Alliances, GlobalGAP, tiêu chuẩn hữu cơ với diện tích 

đạt trên 2.000 ha, một số mô hình được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu, tiêu 

chuẩn hữu cơ của Mỹ như chè tại Yên Bái, Lâm Đồng và Lào Cai đã được xuất khẩu [6].  

Bên cạnh kỹ thuật canh tác như đốn tỉa [7] thì việc sử dụng các loại phân bón hữu cơ, phân 

bón lá cũng là một trong số những giải pháp đảm bảo năng suất, và góp phần giảm thoái hóa đất 

cũng như đảm bảo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Một số nghiên cứu trên thế giới đã 

chứng minh phân bón lá nâng cao chất lượng chè ở Kenya [8], phân hữu cơ sinh học nâng cao 

năng suất và chất lượng chè [9], tăng độ màu mỡ đất [10]. 

Khu vực trồng chè ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất sử 

dụng giống chè PH1 đã 33 năm tuổi và hiện trạng đất trồng lâu năm đã bị suy thoái, nghèo chất 

dinh dưỡng do công tác chăm sóc chè của người dân chưa đúng kỹ thuật và chủ yếu bón phân 

hóa học gây thoái hóa đất. Vì vậy, nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ 

phân bón đến sức khỏe đất trồng và năng suất chè ở Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Kết quả 

nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các đề xuất giải pháp cải tạo đất phù hợp, tiến tới canh tác 

chè theo định hướng hữu cơ để tạo ra được sản phẩm trà sạch, ngon trên khu đất trồng chè ở 

ĐHQGHN tại Hòa Lạc.  

2. Vật liệu và phương pháp 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Bảng 1  Thành phần chất hữu cơ và N, P, K tổng số trong các loại phân hữu cơ 

TT Thông số 
Phân bón 

Organomix (%) 

Phân bò ủ (%) Phân hữu cơ 

vi sinh Voi 

xanh (%) 

Phân gà ủ (%) 

[11] 

 Lượng dùng (kg/ha) Theo công thức 15.000 2.500 12.500 

1 Chất hữu cơ tổng số - 18,14 15 15 

2 Nitơ tổng số 1,5 1,02 - 1,0 

3 Photpho (P2O5) 2,5 1,45 - 1,1 

4 Kali (K2O) 4,2 0,87 - 2,4 

Khu thí nghiệm đã trồng chè từ năm 1991, giống chè PH1, trong khuôn viên Đại học Quốc gia 

Hà Nội ở Hòa Lạc thuộc huyện Thạch Thất. Phân bón dùng bao gồm phân hữu cơ, và phân bón lá 

Organomix. Organomix là phân bón chelate dạng lỏng Organomix được đăng kí bởi Agro Galaxy 

A.E và Zao “Petrochem”, Nga, là loại chế phẩm chất tan trong nước của các vi chất được chalate 

hoá Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Mg, S có axit hữu cơ (axit citric, axit succinic,…). Trong thành phần 

của phân bón có bioflavonoids, dihydroquercetine là chất chống oxy hoá số 1 trong các chất 
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chống oxy hoá tự nhiên, và cũng là chất kích thích tăng trưởng. Chế phẩm còn có thêm hỗn hợp 

peptit ngắn tự nhiên và chiết xuất tảo Spirulina. Hóa chất bảo vệ thực vật (thuốc trừ nấm, sâu 

bệnh, diệt cỏ,…) đều sử dụng thuốc sinh học. Thành phần cơ bản của các loại phân bón đã sử 

dụng được thể hiện ở Bảng 1. 

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm và lấy mẫu 

Bảng 2. Các công thức thí nghiệm 

Công thức 1 (CT1) Công thức 2 (CT2) Công thức 3 (CT3) 

CT1: Đối chứng (phân bón 

thực hành như người dân, 

NPK liều lượng 460 N, 88 

P2O5, và 90 K2O) 

CT2 : phân hữu cơ + phân bón lá 

Organomix với tỉ lệ 1:500 

CT3: phân hữu cơ + phân bón lá 

Organomix với tỉ lệ 1:300 

Bảng 3. Liều lượng và tiến trình bón phân cho các công thức cho 1 ô 40 m
2
 và cho 1 ha 

Loại phân Thời gian bón 
Công thức 1 

(cho 40 m
2
/ha) 

Công thức 2 

(cho 40 m
2
/ha) 

Công thức 3 

(cho 40 m
2
/ha) 

NPK-S (5:10:3:8) 2 lần/năm 2 kg/500 kg - - 

NPK-S (12:5:10:14) 3 lần/năm 3 kg/750 kg - - 

Ure 3 lần/năm 3 kg/750 kg - - 

Phân bò đã ủ cùng 5kg 

vôi bột 
26/4/2023 0 60 kg/15 tấn 60 kg/15 tấn 

Phân gà ủ 02/8/2023 0 50 kg/12,5 tấn 50 kg/12,5 tấn 

Phân hữu cơ vi sinh 

Voi xanh 
07/10/2023 0 60 kg/15 tấn 60 kg/15 tấn 

Phân bón lá Organomix 

đợt thí nghiệm lần 1 

Bắt đầu từ 

01/4/2023 
0 36 ml/9 L 60 ml/15 L 

Phân bón lá Organomix 

đợt thí nghiệm 2 

Bắt đầu từ 

29/8/2023 
0 36 ml/9 L 60 ml/15 L 

Phân bón lá Organomix 

đợt thí nghiệm lần 3 

Bắt đầu từ 

06/10/2023 
0 36 ml/9 L 60 ml/15 L 

Phân bón lá Organomix 

đợt thí nghiệm lần 4 

Bắt đầu từ 

01/3/2024 
0 36 ml/9 L 60 ml/15 L 

Bảng 4. Chỉ tiêu và các phương pháp phân tích đất ở khu vực thí nghiệm 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Phương pháp phân tích 

1 pH - TCVN 5979: 2007 

2 CEC meq/100g đất TCVN 8568: 2010 

3 Al
3+

 meq/100g đất TCVN 4403: 2011 

4 Ca
2+

 meq/100g đất TCVN 4406: 1987 

5 Mg
2+

 meq/100g đất TCVN 4406: 1987 

6 Mùn tổng số % TCVN 8941: 2011 

7 N tổng số % TCVN 6498: 1999 

8 Pdt mg/100g đất TCVN 5256: 2009 

9 Kdt mg/100g đất TCVN 8662: 2001 

10 Thành phần cơ giới Cát, Limon, Sét % 

11 Dung trọng g/cm
3
 TCVN 8729: 2012 

12 Độ xốp % TCVN 11399: 2016 

13 Đoàn lạp bền trong nước % 
Sổ tay phân tích của Viện thổ nhưỡng Nông 

hóa (1998) 

14 VSV tổng số CFU/g TCVN 4884-1: 2015 

15 As mg/kg TCVN 8467:2010 

16 Cd mg/kg TCVN 6496:2009 

17 Cu mg/kg TCVN 6496:2009 

18 Pb mg/kg TCVN 6496:2009 
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Nghiên cứu được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn đầy đủ (RCBD), thực hiện với 3 công 

thức thí nghiệm, với 3 lần lặp lại (xem Bảng 2). Sử dụng chương trình IRRISTAT 5.0 để tạo sơ 

đồ thí nghiệm. Khu đất được chia thành 9 ô thí nghiệm, diện tích mỗi ô thí nghiệm 40 m
2
 (5 m x 

8 m). Chia khu đất theo chiều dọc thành 3 hàng, khoảng cách giữa mỗi hàng là 1,5 m, khoảng 

cách giữa các cây là 60cm. Tiến trình bón phân với liều lượng khác nhau cho các công thức thí 

nghiệm được trình bày tại Bảng 3. 

Mẫu đất được lấy vào thời điểm trước và sau 1 năm tiến hành thí nghiệm sử dụng các loại 

phân bón khác nhau. Mẫu đất được lấy tầng mặt 0 - 30 cm ở 3 lần nhắc tại 3 ô sau đó hỗn hợp. 

Các mẫu đất được phân tích bằng các phương pháp thông dụng hiện nay tại phòng thí nghiệm, 

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Các chỉ tiêu 

và các phương pháp phân tích đất khu vực thí nghiệm được thể hiện ở Bảng 4. 

Phương pháp thu hoạch và lấy mẫu chè: Búp chè được hái bằng tay cho từng ô thí nghiệm, 

cân tổng khối lượng tươi từng ô để tính năng suất tươi (kg/ha). Mỗi ô lấy ngẫu nhiên 300 g búp 

tươi, đếm số búp để tính ra mật độ búp (búp/m
2
). Mỗi ô lấy 30 búp đo chiều dài để tính trung 

bình chiều dài búp (cm).  

Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu được phân tích và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.  

3. Kết quả và thảo luận 

Kết quả phân tích đất trồng chè trước và sau thí nghiệm bón phân được thể hiện ở Bảng 5 và 6. 

Bảng 5. Kết quả phân tích đất trồng chè trước và sau thí nghiệm bón các loại phân bón  

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 

Đơn 

vị tính 

Trước khi cải tạo đất 
Sau khi cải tạo 

đất (5/2023) 

Sau khi cải tạo đất 

(3/2024) 

Đối chứng 

(CT1) 
CT2 CT3 

Trung 

bình 

Đối chứng 

(CT1) 
CT2 CT3 

Đối chứng 

(CT1) 
CT2 CT3 

1 pH - 3,62 3,65 4,08 3,78 a 3,38b 3,15bc 3,27bc 3,19bc 2,96c 2,98c 

2 CEC meq/100g đất 6,25 6,21 7,02 6,49 a 5,87b 6,00b 6,12b 5,02c 4,65c 4,65c 

3 Al3+ meq/100g đất 0,35 0,33 0,28 0,32 e 0,42d 0,53ab 0,48c 0,50bc 0,56a 0,55ab 

4 Ca2+ meq/100g đất 2,07 2,00 3,03 2,37 a 1,97ab 1,60bc 1,73bc 0,92d 1,85c 1,52c 

5 Mg2+ meq/100g đất 0,27 0,28 0,4 0,32 a 0,21bc 0,15c 0,17c 0,17c 0,25b 0,27ab 

6 
Mùn tổng 

số 
% 1,64 1,56 1,40 1,53 ab 1,42b 1,50ab 1,56ab 1,57 ab 1,61ab 1,56ab 

7 N tổng số % 0,08 0,07 0,07 0,073b 0,063c 0,067c 0,075b 0,092a 0,078b 0,075b 

8 
P2O5 dễ 

tiêu 
mg/100g đất 5,65 5,40 5,51 5,52 a 4,08b 5,14a 5,36a 5,02a 4,33b 4,28b 

9 
K2O dễ 

tiêu 
mg/100g đất 10,05 7,3 7,4 8,40 b 7,0c 7,7b 8,5b 9,83a 6,92c 6,89c 

10 

Thành 

phần cơ 

giới 

Cát (% 23 28 32 26 b 27b 29ab 34a 24bc 21cd 19d 

Limon (%) 32 30 28 36 bc 30c 32c 31c 42a 38ab 36bc 

Sét (%) 45 42 40 42 ab 43ab 39bc 35cd 34d 41ab 45a 

11 

Đoàn lạp 

bền trong 

nước 

% 75,2 74,7 74,2 74,7 a 70,5ab 67,4b 60,7c 62,3c 71,2ab 72,5a 

12 
VSV tổng 

số* 
109 CFU/g 20,0 9,11 17,09 15,4 c 16,5abc 20,8a 

17,02ab

c 
20,0ab 17,2abc 16,0bc 

13 
Dung 

trọng 
g/cm3 1,24 1,20 1,23 1,22 c 2,06 a 2,04 a 2,06 a 1,23a 1,21a 1,21a 

14 Độ xốp % 50,8 52,4 51,2 51,0 a 51,2 a 52,4 a 51,2 a 50,9a 51,5a 51,3a 

* Số lượng VSV = giá trị x10
9 

Kết quả phân tích đất trước thí nghiệm và sau khi bón các loại phân bón được trình bày tại 

bảng 5 cho thấy, đất trồng chè khu vực có thành phần cơ giới nặng (thuộc loại đất thịt đến sét), 

pH thấp chua thường dưới 4, có dung tích trao đổi kém 6-7 meq/100g đất, nghèo mùn và đạm. 
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Bảng 6. Hàm lượng kim loại nặng trong đất trồng chè sau thí nghiệm 

Thông số Kết quả phân tích (mg/kg) 
Giới hạn cho phép, QCVN 03: 

2023/BTNMT  (mg/kg) 

As 3,12 25 

Cd <2 4 

Cu 11,3 150 

Pb 15,1 200 

Xu hướng nitơ tổng số thể hiện chưa rõ, nhưng có xu thế tăng sau một thời gian ngắn khi cải 

tạo đất ở hai công thức phân dùng phân Organomix (tăng lần lượt là 0,03% và 0,05%), nhưng sau 

đó lại giảm. Điều này có lẽ do kết quả tổng hợp của việc sử dụng phân hữu cơ và Organomix làm 

tăng hàm lượng chất hữu cơ trong đất tức thời ở giai đoạn đầu OM đạt 1,50-1,56%, có xu hướng 

tăng so với công thức đối chứng (1,42%) ở lần lấy mẫu tháng 5/2023. Tuy nhiên kết quả tăng 

không duy trì được ở lần lấy mẫu cuối cùng. 
Tương tự, hàm lượng lân dễ tiêu và K dễ tiêu có xu thế tăng lên so với đối chứng ở lần lấy 

mẫu tháng 5/2023, điều này có lẽ do việc bón phân bón lá và phân hữu cơ cung cấp nhiều chất 

dinh dưỡng dễ tiêu. Hơn nữa, có lẽ tác động của phân bón lá làm tăng hấp thu các chất dinh 

dưỡng dễ tiêu trong đất, vì vậy cần tiếp tục đánh giá động thái dinh dưỡng dễ tiêu với hệ thống 

nông nghiệp hữu cơ/sinh thái, từ đó có giải pháp phù hợp duy trì và cân bằng dinh dưỡng trong 

thời gian dài hạn. Một số chỉ tiêu khác mặc dù có biến động trước và sau khi thí nghiệm, với thời 

gian ngắn (1 năm) chưa đưa ra được kết luận rõ ràng, và cần theo dõi thêm sau ít nhất 3 năm để 

có đánh giá hiệu quả của chế độ phân bón đối với đất. 

Mẫu đất sau thí nghiệm cũng được phân tích kim loại nặng và kết quả được trình bày tại bảng 

6. Kết quả cho thấy các thông số As, Cd, Cu, Pb đều nằm dưới giá trị giới hạn cho phép theo 

QCVN 03:2023/BTNMT. Điều này cho thấy đất an toàn cho sản xuất nông nghiệp nói chung và 

đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xem xét thêm sự thay đổi năng suất tươi và các yếu tố cấu 

thành năng suất chè ở các công thức thí nghiệm. Kết quả cho thấy trọng lượng búp CT3 

(Organomix 1:300) là cao nhất với 1,05 g/búp, tăng gấp 1,25 lần so với CT2 (Organomix 1:500) 

và với CT đối chứng là 1,66 lần. Như vậy, bón phân Organomix đã có ảnh hưởng tốt đến trọng 

lượng búp chè. Ngoài ra, các yếu tố cấu thành năng suất ở CT3 (Organomix 1:300) luôn có giá trị 

lớn nhất, với mật độ búp là 1002,67 búp/m
2
 và chiều dài búp là 5,33 cm. Kết quả cũng cho thấy 

quá trình sinh trưởng của cây chè ở công thức bón hữu cơ và phân bón lá ổn định và cho năng 

suất cao hơn. Ở CT2, năng suất tươi của cây chè cao hơn đối chứng 6%, và công thức CT3 cao 

hơn đối chứng 54% trong điều kiện thí nghiệm [12].  

4. Kết luận 

Đất trồng chè của khu vực ĐHQG-HN, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội là đất trồng chè lâu năm 

nên đất nghèo chất dinh dưỡng. Người dân không dùng phân hữu cơ, vì vậy, không thể đảm bảo 

sức khỏe đất cho việc canh tác lâu dài. Đất thí nghiệm có thành phần cơ giới nặng (thuộc loại đất 

thịt đến sét), đất chua, có dung tích trao đổi kém, nghèo mùn và đạm.  

Sau 1 năm canh tác áp dụng các giải pháp bón phân hữu cơ và phân bón lá, nhận thấy xu 

hướng các công thức bón phân Organomix tăng nitơ tổng số trong đất từ 0,03-0,05% trong thời 

gian ngắn so với công thức đối chứng, tuy nhiên không duy trì đến giai đoạn lấy mẫu cuối cùng. 

Tương tự, mặc dù chưa thể hiện rõ rệt, nhưng sử dụng phân hữu cơ và Organomix có xu hướng 

tăng hàm lượng chất hữu cơ, lân dễ tiêu và K dễ tiêu trong đất ở lần lấy mẫu giai đoạn đầu của 

quá trình cải tạo đất. Do vậy cần tiếp tục theo dõi động thái dinh dưỡng và độ màu mỡ của đất 

của hệ thống canh tác hữu cơ dài hạn hơn, nhằm điều chỉnh và đáp ứng cân bằng dinh dưỡng 

trong đất. Đất sau thí nghiệm an toàn về mặt kim loại nặng cho sản xuất nông nghiệp nói chung 

và đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Các giải pháp bón phân hữu cơ và 
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Organomix làm tăng trọng lượng và mật độ búp, và cho năng suất chè tươi cao hơn 6-54% so với 

đối chứng trong điều kiện thí nghiệm. Điều này cho thấy việc bón phân Organomix dạng lỏng hỗ 

trợ tốt sinh trưởng và phát triển cây chè trên nền bón phân hữu cơ, do đó cần tiếp tục đánh giá lâu 

dài hiệu quả của phân Organomix đối với cây chè và sức khỏe đất.   
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